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Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 155/CT-TQD ngày 14/3/2001 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về những vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 122/2000/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Tại điểm 1.1 mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính có quy định: “Hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% phải có các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu, cụ thể sau đây:

- Hợp đồng bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu ký với nước ngoài, hợp đồng uỷ thác xuất khẩu đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu.

- Hóa đơn GTGT bán hàng hoặc xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất và cho các đối tượng khác được xác định như xuất khẩu theo quy định của Chính phủ.

- Chứng từ thanh toán tiền hoặc chứng từ xác nhận thanh toán của khách hàng nước ngoài hoặc doanh nghiệp chế xuất.

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận hàng đã xuất khẩu của cơ quan hải quan. Trường hợp uỷ thác xuất khẩu thì phải có tờ khai hải quan về hàng hóa xuất khẩu của bên nhận uỷ thác, nếu là bản sao phải có đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu ký, đóng dấu”.

Trường hợp Công ty có đầy đủ hồ sơ chứng từ nêu trên nhưng chứng từ thanh toán tiền của khách hàng nước ngoài là phiếu chi tiền hoặc giấy xác nhận thanh toán của người đại diện khách hàng nước ngoài tại Việt Nam lập cũng được xác định là đủ điều kiện áp dụng thuế suất GTGT là 0% nếu người lập chứng từ thanh toán là người được uỷ quyền hợp pháp.

2) Theo quy định tại điểm 9 mục I phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC thì: “Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao thì giá tính thuế tính theo giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT”.

Căn cứ theo quy định trên đây, nếu công trình xây dựng đã hoàn thành bàn giao giữa hai bên thì bên nhận xây dựng phải viết hóa đơn GTGT theo giá trị hoàn thành bàn giao. Trường hợp sau khi thẩm định, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành phát sinh chênh lệch về giá trị đã lập hóa đơn với giá do cơ quan cấp phát vốn chấp nhận thanh toán cấp phát cho chủ đầu tư thì cơ sở kinh doanh viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm theo giá thực tế được chấp nhận thanh toán để quyết toán thuế GTGT của công trình đó.

3) Tại điểm 5.8 mục IV phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC có quy định: “Cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng nhưng do hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng. Hóa đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh số thuế GTGT đầu ra”.

Trường hợp bên bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, bên mua nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng khi bên mua xuất trả hàng hóa do không đúng quy cách chất lượng cho bên bán thì bên mua cùng bên bán lập biên bản xác định rõ nguyên nhân trả lại hàng, số lượng, giá trị hàng hóa và số thuế GTGT của hàng hóa trả lại, trên cơ sở đó bên mua xuất hóa đơn ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo hóa đơn bên bán đã xuất (số ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn) và gửi kèm hàng hóa xuất trả lại. Căn cứ vào hóa đơn này bên mua hạch toán giảm giá vốn, bên bán điều chỉnh doanh số hàng hóa bán ra và số thuế GTGT đã kê khai bằng cách ghi số âm theo hóa đơn xuất trả trên mẫu số 02/GTGT (bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra) để trừ bớt số thuế GTGT đầu ra trong tháng và giảm trừ doanh thu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.
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